
BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP04
Class Assignment Report - Grade 6A

(Tuần/week: 30 Từ ngày/From 09/03/2026 đến ngày/To 13/03/2026)
GVCN/ Homeroom Teacher: Trần Thị Ngọc Hân

Thứ -
Ngày
Day -
Date

Tiết
Period

Môn
Subject

Nội dung
học tập

Lesson Details

Dặn dò
Preparation Notes

Thứ Hai
Monday
09/03/202

6

1 SHCN Sinh hoạt chủ nhiệm

2 Toán Ôn tập

3 Toán Ôn tập

4 Math Unit 11: Data and statistics

Mang theo Ipad và
đăng nhập vào Khan
Academy bằng tài
khoản trường (dùng
email tài khoản Google
Classroom) và mang
theo vở ghi từ vựng.

5 Math Unit 11: Data and statistics

Mang theo Ipad và
đăng nhập vào Khan
Academy bằng tài
khoản trường (dùng
email tài khoản Google
Classroom) và mang
theo vở ghi từ vựng.

6 KHTN Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên
nhiên SGK, bút, vở

7 KHTN Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên
nhiên SGK, bút, vở

8 English (Expat)
Khan Math: Lesson 22
Reading & Language art G5:
Unit 3_Lesson 3 (cont.)

9 English (Expat)
Khan Math: Lesson 22
Reading & Language art G5:
Unit 3_Lesson 3 (cont.)

Thứ Ba
Tuesday 1 English

Unit 8: Language checkpoint:
SB pp.110-111+ WB p.110 -
111



10/03/202
6 2 English

Unit 8: Language checkpoint:
SB pp.110-111+ WB p.110 -
111

3 Âm nhạc Kiểm tra giữa học kì 2 Mang SGK,bình nước

4 Âm nhạc Kiểm tra giữa học kì 2 Mang SGK,bình nước

5 GTS Một phút can đảm Học sinh chuẩn bị
giấy, bút, kéo.

6 Ngữ Văn
Nói – Nghe: Thảo luận nhóm
nhỏ về một vấn đề cần có giải
pháp thống nhất (tt)

Chuẩn bị đồ dùng học
tập: Bút, vở, SGK.

7 Tự học/ Ôn tập

8 Toán Ôn tập

9 Toán Ôn tập

Thứ Tư
Wednesda

y
11/03/202

6

1 English (Expat) Unit 8: Developing speaking:WB p.108

2 English (Expat) Unit 8: Developing speaking:WB p.108

3 KHTN Ôn tập kiểm tra giữa HKII SGK, bút, vở

4 KHTN Ôn tập kiểm tra giữa HKII SGK, bút, vở

5 LS&ĐL Bài 19. Bước ngoặt lịch sử ở
đầu thế kỷ X (Tiếp theo)

Chuẩn bị dụng cụ học
tập đầy đủ: SGK, vở
ghi chép. viết.

6 My thuật Chủ đề: Tranh phong cảnh chì
( buổi 1)

Đem giấy vẽ, bút chì,
tẩy, đồ chuốc, màu vẽ.

7 My thuật Chủ đề: Tranh phong cảnh chì
( buổi 1)

Đem giấy vẽ, bút chì,
tẩy, đồ chuốc, màu vẽ.

8 GDTC Kiểm tra giữa học kì 2 Mang giày bata

9 GDTC Kiểm tra giữa học kì 2 Mang giày bata

Thứ Năm
Thursday
12/03/202

6

1 GDĐP (STEAM
PBL)

2 GDĐP (STEAM
PBL)

3 GDCD/KNS Kiểm tra GKII Chuẩn bị giấy, bút ,
kéo.



4 English
Quiz 5 (45') - Past Simple
Gateway to exams: SB pp.112-113
+ WB pp.112- 113

Kiểm tra 45ph

5 English
Quiz 5 (45') - Past Simple
Gateway to exams: SB pp.112-113
+ WB pp.112- 113

6 Tin học - CN-
KT Kiểm tra giữa học kì 2

7 Tin học - CN-
KT Kiểm tra giữa học kì 2

8 LS&ĐL Bài 20. Vương quốc cổ Champa
(Tiết 1)

Chuẩn bị dụng cụ học
tập đầy đủ: SGK, vở
ghi chép. viết.

9 LS&ĐL Ôn tập kiểm tra giữa HKII
Chuẩn bị dụng cụ học
tập đầy đủ: SGK, vở
ghi chép. viết, thiết bị
điện tử

Thứ Sáu
Friday

13/03/202
6

1 English (Expat) Unit 8: Developing writing: SBp.109 (HW: WB p.109)

2 English (Expat) Unit 8: Developing writing: SBp.109 (HW: WB p.109)

3 Ngữ Văn
Bài 8: Những góc nhìn cuộc
sống
Tri thức đọc hiểu

Chuẩn bị đồ dùng học
tập: Bút, vở, SGK.

4 Ngữ Văn Đọc: Học thầy, học bạn Chuẩn bị đồ dùng học
tập: Bút, vở, SGK.

5 Ngữ Văn Đọc: Học thầy, học bạn (tt) Chuẩn bị đồ dùng học
tập: Bút, vở, SGK.

6 Đại sứ Học sinh học theo đại sứ đã
đăng kí

7 Đại sứ Học sinh học theo đại sứ đã
đăng kí

8 HĐTN.HN

9 HĐTN.HN


